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XIII.PHỤ SẢN 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 
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3 
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A. SẢN KHOA 
   

 

1.  30 Khâu phục hồi rách cổ tử cung âm đạo x x x  

2.  40 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn x x x x 

3.  41 Khám thai x x x x 

4.  52 Khâu vòng cổ tử cung x x x  

5.  53 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung x x x  

6.  54 Trích áp xe tầng sinh môn x x x  

 
 

B. PHỤ KHOA 
   

 

7.  144 Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung âm đạo x x x  

8.  145 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện 
   

 

9.  148 Lấy dị vật âm đạo x x x  

10.  151 Chích áp xe tuyến bartholin x x x  

11.  153 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh x x x  

12.  155 Cắt đốt sùi mào gà âm hộ âm đạo tầng sinh môn x x x  

13.  156 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính x x x  

14.  157 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết x x x  

15.  158 Nạo hút thai trứng x x x  

16.  163 Trích áp xe vú x x x  

17.  165 Khám phụ khoa x x x x 

18.  166 Soi cổ tử cung x x x x 

19.  167 Làm thuốc âm đạo x x x x 



2 

 

  C. SƠ SINH     

20.  197 Chăm sóc rốn sơ sinh x x x x 

21.  198 Tắm sơ sinh x x x x 

  D. KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH     

22.  225 Cấy tháo thuốc tránh thai loại nhiều nang x x x  

23.  226 Cấy tháo thuốc tránh thai loại 1 nang x x x  

24.  228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung x x x x 

  E. PHÁ THAI     

25.  239 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần x x x  

26.  241 
Phá thai cho tuổi thai đến hết 7 tuần bằng phương 

pháp hút chân không 
x x x x 

Tổng: 26 danh mục. 

 

XVIII. ĐIỆN QUANG  
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 A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN     

1.  18 Siêu âm tử cung phần phụ x x x  

2.  30 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng x x x  

3.  31 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm 

đạo 
x x x  

4.  34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu x x x  

5.  35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa x x x  

6.  36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối x x x  

7.  42 Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi x x   

8.  54 Siêu âm tuyến vú hai bên x x   

Tổng: 08 danh mục. 
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